BÀI TẬP TỔNG ÔN HỌC KỲ 2

Môn: Vật Lý
	C©u 1 : 
	Kết luận nào dưới đây sai khi nói về lực từ :

	A.
	lực tương tác giữa hai điện tích. 

	 B.
	lực tương tác giữa hai nam châm. 


	C.
	lực tương tác giữa một nam châm và một dòng điện.
	D.
	lực tương tác giữa hai dòng điện.

	C©u 3 : 
	Hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn song song:

	           A.
	cùng chiều thì đẩy nhau.
	B.
	ngược chiều thì đẩy nhau.

	C.
	ngược chiều thì hút nhau.
	D.
	không tương tác với nhau.

	C©u 4 : 
	Một ống dây dài l = 25 cm có cường độ dòng điện I = 1A chạy qua đặt trong không khí. Cảm ứng từ bên trong ống dây là B = 6,28.10-3 T. Số vòng dây quấn trên ống là : 

	A.
	5000
	B.
	625           
	C.
	2500             
	D.
	1250        

	C©u 5 : 
	Đối với dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài các đường sức từ là

	A.
	những đường thẳng vuông góc với đoạn dây dẫn, chiều tuân theo qui tắc nắm tay phải.

	B.
	các đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn, tâm nằm trên dây dẫn.

	C.
	những đường thẳng song song với đoạn dây dẫn, chiều tuân theo qui tắc nắm tay phải.

	D.
	các đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng song song với dây dẫn, tâm nằm trên dây dẫn.

	C©u 6 : 
	Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong một từ trường không phụ thuộc yếu tố nào sau đây:

	A.
	Cường độ dòng điện.  




	B.
	Bản chất của dây dẫn.

	           C.
	Cảm ứng từ
      
	D.
	Góc hợp bởi đoạn dòng điện và cảm ứng từ. 


	C©u 7 : 
	Chọn phát biểu không chính xác

	A.
	Từ thông qua một mạch kín luôn bằng không .  
	B.
	Từ thông có thể dương, âm hoặc bằng không.

	C.
	Đơn vị từ thông là T.m2
	D.
	Từ thông là đại lượng đại số

	C©u 8 : 
	Tại tâm của một dòng điện tròn đặt trong không khí có cường độ 5A cảm ứng từ đo được là 31,4.10-6 T. Đường kính của dòng điện tròn là:

	A.
	26 cm.
	B.
	10 cm. 


	C.
	22 cm.
	D.
	20 cm.

	C©u 9 : 
	Một khung dây dẫn hình chữ nhật có kích th​ước 3 cm x 4 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B.   Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 300. Từ thông qua khung dây dẫn đó là 3.10-7 Wb. Cảm ứng từ 

	A.
	2,9.10-4 T.
         
	B.
	2,9.10-8 T.
	C.
	5.10-4 T.

	D.
	5.10-8 T

	C©u 10 : 
	Khi dịch chuyển khung dây ABCD lại gần dòng điện I thẳng, dài vô hạn, biết khung dây ABCD và dòng điện I luôn nằm trong cùng mặt phẳng. Dòng điện cảm ứng trong khung dây có chiều: 

	A.
	vuông góc mặt phẳng khung hướng ra.
	B.
	cùng chiều kim đồng hồ.

	C.
	ngược chiều kim đồng hồ.
	D.
	vuông góc mặt phẳng khung hướng vào.

	C©u 12 : 
	Nhận xét nào không đúng về đường sức từ:

	A.
	Trục nam châm thử nằm cân bằng luôn vuông góc với đường sức từ tại điểm đang xét.

	B.
	Qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ.

	C.
	Chiều của đường sức từ tại một điểm là chiều của từ trường tại điểm đó.

	D.
	Các đường sức từ không cắt nhau.

	C©u 13 : 
	Một prôton (q = 1,6.10-19C) bay vào trong từ trường đều B = 1,5 T với vận tốc 107m/s theo phương hợp với đường sức từ một góc 300 .Độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên điện tích là :

	A.
	3,6.10-12 N      
	B.
	1,2.10-10 N             

	C.
	3,6.10-10 N.
	D.
	1,2.10-12 N        

	C©u 14 : 
	Hai dây dẫn thẳng dài song song, có dòng điện chạy qua cùng chiều. Điểm có cảm ứng từ bằng không

	A.
	nằm trong mặt phẳng chứa hai dây, trong khoảng giữa hai dây dẫn.

	B.
	nằm trong mặt phẳng chứa hai dây, ngoài khoảng giữa hai dây dẫn.

	C.
	nằm trong khoảng giữa hai dây dẫn.

	D.
	nằm ngoài khoảng giữa hai dây dẫn.

	C©u 15 : 
	Hình vẽ nào vẽ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên điện tích q chuyển động trong từ trường đều?

[image: image1]

	A.
	  II, IV
	B.
	   I, II
	C.
	   II, III
	D.
	I, III


	C©u 16 : 
	Độ lớn suất điện động cảm ứng được xác định theo công thức

	A.
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	C©u 17 : 
	Một prôtôn (q = 1,6.10-19C) chuyển động theo quĩ đạo tròn bán kính 5 m trong một từ trường đều B = 31,4.10-2 T. Biết khối lượng prôtôn là 1,672.10-27 kg. Chu kì chuyển động của prôtôn là :  

	A.
	   1,3.10-6 s     
	B.
	  1,3.10-8 s               

	C.
	  6,56.10-6 s       
	D.
	  2,09.10-7 s

	C©u 18 : 
	Một đoạn dây dẫn dài 
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 đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn hợp với véc tơ cảm ứng từ 
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 một góc 
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. Biết dòng điện qua dây là I = 10A, cảm ứng từ B = 2.10-4 T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn là:

	A.
	F = 2.10-3N.
	B.
	F = 10-3N.
	C.
	F = 2.10-4N.
	D.
	F = 10-4N.

	C©u 19 : 
	Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10cm trong không khí, dòng điện chạy trong hai dây có cùng cường độ 5A và ngược chiều nhau. Cảm ứng từ tại điểm M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai dây có độ lớn là:

	A.
	0  T.
	B.
	2.10-5 T.
	C.
	4.10-5 T.
	D.
	4.10-4 T.

	C©u 20 : 
	Một dòng điện đặt trong từ trường vuông góc với đường sức từ, chiều lực từ tác dụng vào dòng điện sẽ không thay đổi khi:

	A.
	đổi chiều dòng điện ngược lại. 


	B.
	đồng thời đổi chiều dòng điện và đổi chiều cảm ứng từ.

	C.
	đổi chiều cảm ứng từ ngược lại.

	D.
	quay dòng điện một góc 900 xung quanh đường sức từ.

	C©u 21 : 
	Từ thông qua mạch kín biến thiên theo thời gian 
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 trong thời gian từ 1s đến 3s. Suất điện động cảm ứng trong khung có độ  lớn

	A.
	      0,16  V
	B.
	      0,24 V
	C.
	      0,08 V
	D.
	      0,2 V

	C©u 22 : 
	Một đoạn dây thẳng MN dài l = 6cm có dòng điện I = 2,5 A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2 N. Góc ( hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là

	A.
	450

	B.
	300

	C.
	600

	D.
	900

	C©u 23 : 
	Có một mặt phẳng diện tích S được đặt trong từ trường đều 
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. Khi các đường sức từ song song với mặt S thì từ thông qua S là:

	A.
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	B.
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	D.
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	C©u 24 : 
	Phát biểu nào sau đây là đúng?

	A.
	Các đường mạt sắt của từ phổ là các đường sức từ.

	B.
	Các đường sức từ luôn là những đường cong kín.

	C.
	Các đường sức từ của từ trường đều có thể là những đường cong cách đều nhau.

	D.
	Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo trong từ trường thì quỹ đạo chuyển động của hạt chính là một đường sức từ.

	C©u 25 : 
	Hai dây dẫn tròn bán kính R = 3,14 cm đặt vuông góc nhau. Cho dòng điện 4A chạy qua chúng thì cảm ứng từ tại tâm có độ lớn:

	A.
	B = 8.10-5T.
	B.
	B = 5.10-5T.
	C.
	B = 4
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.10-5T.
	D.
	B = 8
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10-5T.

	C©u 26 : 
	Một sợi dây đồng  mỏng dài 
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 uốn thành vòng tròn đặt vuông góc với  từ trường đều có cảm ứng từ 0,02T. Độ lớn từ thông gởi qua diện tích vòng dây 4.10-4Wb. Chiều dài sợi dây là

	A.
	0,5m                            
	B.
	1m                             

	C.
	2m                              
	D.
	1,5m

	C©u 27 : 
	Đặt một đoạn dây dẫn có dòng điện I chạy qua trong một từ trường đều. Điều nào sau đây sai?

	A.
	Nếu dây dẫn song song với các đường sức từ thì lực từ tác dụng lên dây dẫn bằng 0.

	B.
	Độ lớn của cảm ứng từ của từ trường tỉ lệ với chiều dài đoạn dây.

	C.
	Lực từ tác dụng lên đoạn dây tỉ lệ với cường độ dòng điện trong dây dẫn.

	D.
	Nếu dây dẫn vuông góc với các đường sức từ thì lực từ tác dụng lên dây dẫn có giá trị cực đại.

	C©u 28 : 
	Một prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn có bán kính R= 5m trong một từ trường đều B = 10-2 T. Biết khối lượng mp = 1,672.10-27 kg, điện tích q = 1,6.10-19C; vận tốc của proton đó trên quỹ đạo là:

	A.
	7,48.107m/s.
	B.
	7,48.106m/s.
	C.
	4,78.106m/s.
	D.
	4,78.107m/s.

	C©u 29 : 
	Cảm ứng từ của một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài tại một điểm M có độ lớn tăng lên khi:

	A.
	M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và ra xa dây.

	B.
	M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và lại gần dây.

	C.
	M dịch chuyển theo một đường sức từ.

	D.
	M dịch chuyển theo đường thẳng song song với dây.



	C©u 30 : 
	Dựa vào đồ thị biến đổi từ thông qua một khung dây ABCD như hình vẽ, kết luận nào sau đây là đúng?
[image: image88.wmf]

	A.
	Trong khoảng thời gian từ 0 
[image: image21.wmf]®

0,2s từ thông qua khung tăng lên nên suất điện động có giá trị dương.

	B.
	Trong khoảng thời gian từ 0,2 
[image: image22.wmf]®

0,4s từ thông qua khung không đổi nên suất điện động có giá trị bằng không.

	C.
	Trong khoảng thời gian từ 0,4 
[image: image23.wmf]®

0,6s từ thông qua khung giảm xuống nên suất điện động có giá trị âm.

	D.
	Cả ABC đúng

	C©u 31 : 
	Hạt proton  bay vào trong một từ trường đều theo hướng của từ trường thì

	A.
	hướng chuyển động thay đổi.
	B.
	động năng thay đổi.

	C.
	chuyển động không thay đổi.
	D.
	độ lớn của vận tốc thay đổi.

	

	C©u 34 : 
	Từ thông qua vòng dây bán kính 12cm đặt vuông góc với cảm ứng từ thay đổi theo thời gian như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng:
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	A.
	Trong khoảng thời gian từ 0 → 2s suất điện động có độ lớn là 0,25V

	B.
	Trong khoảng thời gian từ 2s → 4s suất điện động có độ lớn là 0,5V

	C.
	Trong khoảng thời gian từ 4s → 6s suất điện động có độ lớn là 0,0113V

	D.
	Cả A và B đúng

	C©u 35 : 
	Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn song song mang hai dòng điện: I1 = 10A và I2 = 20A đặt trong không khí chạy ngược chiều cách nhau 0,5m. Lực từ tác dụng lên mỗi nửa mét dài mỗi dây 

	A.
	F = 5.10-5N; lực đẩy.
	B.
	F = 5.10-5N; lực hút.

	C.
	F = 4.10-5N; lực hút.
	D.
	F = 4.10-5N; lực đâỷ.

	C©u 36 : 
	Góc lệch giữa kinh tuyến từ và kinh tuyến địa lí của Trái Đất gọi là:

	A.
	độ từ khuynh.
	B.
	độ từ thiên.
	C.
	độ từ thẩm.
	D.
	góc từ khuynh.

	C©u 37 : 
	Cho 2 dòng điện ngược chiều I1=I2= 6A chạy trong 2 dây dẫn thẳng dài, song song, cách nhau 20cm . Tính cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M nằm trong mặt phẳng chứa 2 dây dẫn, cách đều 2 dây một khoảng r = 10cm.

	A.
	6. 10-6 T
	B.
	12. 10-6 T
	C.
	0
	D.
	24. 10-6 T

	C©u 38 : 
	Lần lượt cho 2 dòng điện cường độ i1, i2  đi qua một ống dây điện. Gọi L1, L2 là độ tự cảm của ống dây trong hai trường hợp đó. Nếu i1 = 4 i2 thì ta có:

	A.
	L1 = L2 

	B.
	L1 = 4.L2

	C.
	L2 = 4.L1

	D.
	L2 = 2.L1

	C©u 3 9: 
	Một khung dây có diện tích 5cm2 gồm 50 vòng dây.Đặt khung dây trong từ trường đều có cảm ứng từ B và quay khung dây theo mọi hướng. Từ thông qua khung dây có giá trị cực đại là 5.10-3 Wb. Cảm ứng từ B có giá trị :

	A.
	0,01T
	B.
	0,1 T

	C.
	0,2 T
	D.
	0,02 T


	C©u 4 0: 
	Một ống dây có độ tự cảm L = 0,5H muốn tích lũy năng lượng từ trường 100J trong ống dây thì cường độ dòng điện qua ống dây là

	A.
	10 A
	B.
	20 A
	C.
	40 A
	D.
	30 A

	C©u44 : 
	Một hình chữ nhật kích thước 3 cm x  4 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-4 T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Từ thông qua hình chữ nhật đó là

	A.
	3.10-3 Wb
	B.
	3.10-7 Wb
	C.
	5,2.10-7 Wb
	D.
	6.10-7 Wb

	C©u 45 : 
	Một prôton chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 2.106 m/s trong[image: image91.wmf]F
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 một miền có từ trường đều
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và điện trường đều E = 8000V/m như
 hình vẽ. Chiều và độ lớn của 
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là : 

	    A.
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hướng ra, có độ lớn B = 0,002 T.
	B.
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hướng vào, có độ lớn B = 0,002 T.

	C.
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ur

hướng lên, có độ lớn B = 0,004 T.
	D.
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hướng xuống, có độ lớn B = 0,004 T.

	C©u 46 : 
	Một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí có cường độ dòng điện chạy qua là I = 5 A.Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 20 cm có độ lớn là:    

	A.
	2,5.10-7 T.          
	B.
	2,5.10-6 T.        

	C.
	5.10-6 T.             
	D.
	5.10-7 T.

	C©u 47 : 
	Khi dòng điện qua ống dây giảm 2 lần thì năng lượng từ trường trong ống dây sẽ:

	A.
	giảm 4 lần.

	B.
	giảm 2 lần.

	C.
	giảm 
[image: image30.wmf]2

lần 

	D.
	giảm 
[image: image31.wmf]2

2

lần.

	C©u 49 : 
	Khi sử dụng điện, dòng điện Fu-cô không xuất hiện trong các dụng cụ điện nào sau đây?

	A.
	Bàn ủi điện.
	B.
	Máy xay sinh tố
	C.
	Quạt máy.
	D.
	Máy bơm nước.

	C©u 51 : 
	Thời gian dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín:

	A.
	bằng thời gian có sự biến thiên của từ thông qua mạch
	B.
	dài nếu điện trở mạch nhỏ

	C.
	dài nếu từ thông qua mạch lớn
	D.
	ngắn nếu từ thông qua mạch lớn

	C©u 52 : 
	Phát biểu nào sau đây là không đúng?

	A.
	Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm.

	B.
	Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.

	C.
	Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.

	D.
	Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm.

	C©u 53 : 
	Một ống dây hình trụ dài 20cm coù lõi chân không, diện tích tiết diện ngang của ống là 100cm2 gồm 1000 vòng dây. Hệ số tự cảm của ống dây là:

	A.
	6,28.10-5 H
	B.
	62,8 mH
	C.
	0,251 H
	D.
	2,51 mH.

	C©u 54 : 
	Đơn vị của hệ số tự cảm là

	A.
	Henri (H).
	B.
	Vôn (v).

	C.
	Tesla (T)

	D.
	Vêbe (Wb).

	C©u 55 : 
	Một dây dài l = 20 cm được quấn thành một vòng dây tròn có dòng điện 1A chạy qua. Tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây?

	A.
	4.10–4T  
	B.
	2.10–4T               

	C.
	2.10–5T               
	D.
	4.10–5T            

	C©u 56: 
	Cho một đoạn dây mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ.Nếu

	A.
	tăng cường độ dòng điện thì lực từ tăng.

	B.
	tăng cường độ dòng điện thì lực từ không đổi.

	C.
	đổi chiều dòng điện thì lực từ đổi chiều. 



	D.
	tăng cường độ dòng điện thì lực từ giảm

	C©u 57 : 
	Một prôton (q = 1,6.10-19 C) bay vào trong từ trường đều B = 1,5 T với vận tốc 3.109 cm/s theo phương hợp với đường sức từ một góc 300 .Độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên điện tích là :

	A.
	7,2.10-12 N 
	B.
	3,6.10-10 N.
	C.
	7,2.10-10 N  
	D.
	3,6.10-12 N

	C©u 58 : 
	Một khung dây cứng, đặt trong từ trường tăng dần đều như hình vẽ. Dòng  điện cảm ứng 
trong khung có chiều
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	A.
	Hình vẽ c         

	B.
	Hình vẽ a
  
	C.
	Hình vẽ b
    

	D.
	Hình vẽ d

	C©u 59 : 
	Một ống dây dài l = 25 cm có dòng điện I = 0,5 A chạy qua đặt trong không khí.Cảm ứng từ bên trong ống dây  là B = 6,28.10-3 T. Số vòng dây quấn trên ống là :

	A.
	625           
	B.
	5000
	C.
	1250       
	D.
	2500             

	C©u 60 : 
	Với chiều dài ống dây không đổi, nếu số vòng dây và tiết diện ống cùng tăng 2 lần thì độ tự cảm 
của ống dây :

	A.
	không đổi.               
	B.
	tăng 8 lần.

	C.
	tăng 4 lần.       
	D.
	giảm 2 lần.                  

	C©u 61 : 
	Muốn làm giảm hao phí toả nhiệt của dòng điện Fu-cô gây trên khối kim loại, thì cần phải

	A.
	chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau.

	B.
	tăng độ dẫn điện cho mỗi kim loại.

	C.
	đúc khối kim loại không có phần rỗng bên trong.

	D.
	sơn phủ lên khối kim loại một lớp sơn cách điện.

	C©u 62 : 
	Một ống dây có hệ số tự cảm  L. Dòng điện qua ống dây giảm từ 2A đến 1A trong thời gian 0,01s. Suất điện động tự cảm sinh ra trong ống dây là 40V. Tính hệ số tự cảm  L ?

	A.
	4 H
	B.
	0,4 mH.

	C.
	400 mH. 

	D.
	40mH 


	C©u 63 : 
	Một khung dây dẫn có 1000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho  các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng của khung. Diện tích mỗi vòng dây là 2dm2. Cảm ứng từ của từ trường giảm đều từ 0,5T đến 0,2T trong thời gian 0,1s. Suất điện động cảm ứng trong toàn khung dây có giá trị:

	A.
	0,6 V
	B.
	60  V
	C.
	6  V
	D.
	12  V

	C©u 64 : 
	Một điện tích có khối lượng m = 1,6.10-27 kg có điện tích q = 1,6.10-19 C chuyển động trong từ trường đều B = 0,4T với vận tốc v = 106 m/s . Phương của vận tốc vuông góc với các đường cảm ứng từ. Bán kính quỹ đạo của điện tích là:

	A.
	40cm   

	B.
	2,5 m
	C.
	2,5 cm

	D.
	4m


	C©u 65: 
	Một ống dây hình trụ dài 20cm coù lõi chân không,diện tích tiết diện ngang của ống là 100cm2 gồm 1000 vòng dây.Khi cường độ dòng điện qua ống dây đạt tới giá trị 5A thì năng lượng đã tích luõy trong ống dây là:

	A.
	0,032 J.
	B.
	321,6 J.
	C.
	0,785 J
	D.
	160,8 J.

	C©u 66 : 
	Phát biểu nào sau đây là không đúng?

	A.
	Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó.

	B.
	Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện, thì trong mạch xuất hiện suất 
điện động cảm ứng. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

	C.
	Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.

	D.
	Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân
 đã sinh ra nó.


Câu 69: Phát biểu nào về tính chất của đường sức từ là không đúng?

A. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.

B. Đường sức từ dày ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.

C. Qua bất kì điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.

D. Các đường sức từ là những đường cong kín.

Câu 70: Cho hai sợi dây đồng giống nhau, dây thứ nhất được uốn thành khung dây tròn chỉ có một vòng, dây thứ hai được uốn thành khung dây tròn có 2 vòng. Nối hai đầu mỗi khung vào hai cực của mỗi nguồn điện để dòng điện chạy trong mỗi vòng của hai khung là như nhau. Gọi B1 là cảm ứng từ tại tâm của khung dây thứ nhất và B2 là cảm ứng từ tại tâm của khung dây thứ hai. Hệ thức nào sau đây đúng ?

A. B1 = 4B2
B. B2 = 2B1
C. B2 = 4B1
D. B1 = 2B2
Câu 72: Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 10A có cảm ứng từ 4 µT. Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm 20A thì cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là

A. 16 µT .
B. 8 µT .
C. 2 µT
D. 12 µT .
Câu 73: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 50cm. Dây thứ nhất mang dòng điện I1 = 3 A, dây thứ hai mang dòng điện I2 = 8A, hai dòng điện cùng chiều. Quỹ tích những điểm mà tại đó 
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 là một đường thẳng song song với I1, I2 và cùng nằm trong mặt phẳng chứa (I1, I2)

A. cách I1 20 cm và cách I2 70 cm
B. cách I1 30 cm và cách I2 20 cm
C. cách I1 20 cm và cách I2 30 cm
D. cách I1 70 cm và cách I2 20 cm
Câu 74: Chọn câu phát biểu sai.

A. Cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực từ.

B. Vectơ cảm ứng từ tại một điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

C. Xung quanh điện tích đứng yên có điện trường và từ trường.

D. Đường sức của điện trường thì không kín, đường sức của từ trường là đường cong kín.

Câu 75: Một hạt proton chuyển động với vận tốc 
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 vào trong từ trường đều theo phương song song với đường sức từ thì

A. hướng chuyển động của proton không đổi

B. động năng của proton tăng

C. tốc độ của proton không đổi nhưng hướng chuyển động của proton thay đổi

D. vận tốc của proton tăng

Câu 76: Vectơ lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong một từ trường, không phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Cường độ dòng điện qua dây.
B. Góc hợp bởi dây dẫn và vectơ cảm ứng từ.

C. Vectơ cảm ứng từ của từ trường.
D. Bản chất của dây dẫn.

Câu 77: Cho một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện có cường độ I = 10A. Gọi A và B là hai điểm cùng nằm trên đường thẳng vuông góc với dây dẫn và đi qua trung điểm của dây (A, B nằm cùng một bên so với dây dẫn). Biết cảm ứng từ do dòng điện I gây ra tại điểm A và điểm B lần lượt là BA = 0,8T và BB = 0,2T. Khi đó cảm ứng từ tại điểm M là trung điểm của AB có độ lớn là

A. BM = 0,4 T
B. BM = 0,45 T
C. BM = 0,5 T
D. BM = 0,32 T

Câu 78: Hai hạt mang điện có khối lượng lần lượt là m1 và m2 với m2 = 4m1 và có điện tích lần lượt là q1 và q2 với q1 = - 0,5q2. Hai hạt được định hướng bay vào vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều 
[image: image35.wmf]B

r

 và  cùng một vận tốc v. Biết bán kính quỹ đạo của hạt có điện tích q1 là             R1 = 5 cm. Khi đó bán kính quỹ đạo của hạt có điện tích q2 là

A. R2 = 10 cm.
B. R2 = 100cm.
C. R2 = 2,5 cm.
D. R2 =  40cm.
Câu 79: Cho một ống hình trụ dài l = 0,5 m và có đường kính tiết diện ngang là D = 1 cm. Một dây dẫn dài L = 5 m được quấn quanh ống dây với các vòng sát vào nhau và cách điện với nhau. Cho dòng điện chạy qua mỗi vòng có cường độ I = 10A. Khi đó cảm ứng từ trong lòng ống dây có độ lớn là

A. 4.10-5 T
B. 1,257.10-5 T
C. 1,257.10-3 T
D. 4.10-3 T

Câu 80: Một đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài l, dòng điện qua dây dẫn có cường độ I. Đoạn dây được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ 
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 hợp với đoạn dây một góc α. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có giá trị lớn nhất khi α bằng:

A. 180o
B. 0o
C. 45o
D. 90o
Câu 81: Một đoạn dây dẫn dài l đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T hợp với đường cảm ứng từ một góc 30o. Dòng điện qua dây có cường độ 0,5A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây là 4.10-2 N. Chiều dài của đoạn dây dẫn là:

A. l = 3,2cm
B. l = 32cm
C. l = 16cm
D. l = 1,6cm

Câu 82: Hạt α có khối lượng m = 6,67.10-27 kg và điện tích q = 3,2.10-19 C. Hạt α có vận tốc ban đầu không đáng kể được tăng tốc bởi một hiệu điện thế U = 1000 kV. Sau khi được tăng tốc nó được định hướng bay vào vùng không gian có từ trường đều B = 2 T theo hướng vuông góc với đường sức từ. Vận tốc của hạt α trong từ trường và lực lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn là :     

       A. v ≈ 4,9.106 m/s và f ≈ 3,135.10-12 N
           B. v ≈ 4,9.106 m/s và f ≈ 6,27.10-12 N
   C. v ≈ 9,8.106 m/s và f ≈ 3,135.10-12 N


D. v ≈ 9,8.106 m/s và f ≈ 6,27.10-12 N

Câu 83: Cho một hạt mang điện dương chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 5.106m/s đến gặp miền không gian có từ trường đều và điện trường đều. Biết 
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 và độ lớn cảm ứng từ là B = 2.10-4T. Để quỹ đạo chuyển động của hạt là đường thẳng thì cường độ điện trường E có giá trị là:

A. E = 1000V/m
B. E = 2000V/m
C. E = 2,5.1010 V/m
D. E = 4.10-11 V/m

Câu 84: Gọi M, N, P là ba điểm ở bên trong lòng của một ống dây dẫn hình trụ dài. Điểm M cách thành ống 1cm, điểm N cách thành ống 2cm và điểm P cách thành ống 3cm. Độ lớn cảm ứng từ tại 3 điểm đó lần lượt là BM, BN, BP. Hệ thức nào dưới đây là đúng ?  

 A. BM = BN = BP.
    B. BP > BN > BM.
C. BP < BN < BM.
D. BM = 
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Câu 85: Một đoạn dây dẫn thẳng dài l đặt trong từ trường đều B sao cho dây dẫn vuông góc với các đường sức từ. Khi dòng điện qua dây có cường độ I thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là F0. Khi dòng điện qua dây có cường độ là I1 = I + ΔI thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là F1 = F và khi dòng dòng điện qua dây có cường độ là I2 = I + 3ΔI thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là F2 = 2F. Khi dòng điện qua dây có cường độ là I3 = I + 2ΔI thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là

A. F3 = 
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B. F3 = 3F0
C. F3 = 2F0
D. F3 = 
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Câu 86: Hai dòng điện có cường độ I1 = 6 A và I2 = 8 A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10 cm trong chân không, I1 ngược chiều I2. Cảm ứng từ do hai dòng điện gây ra tại điểm M cách I1 một đoạn 6 cm và cách I2 một đoạn 8 cm có độ lớn là:    

  A. 4.10-5 (T)
     B. 3,6.10-5 T
         C. 
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.10-5 T
             D. 2,0.10-5 T

Câu 88: Một khung dây tròn gồm 20 vòng dây, mỗi vòng có dòng điện cường độ 1A chạy qua. Theo tính toán thì cảm ứng từ ở tâm khung dây bằng 5.10-5 T. Nhưng khi đo thì thấy cảm ứng từ tại tâm khung dây bằng 2.10-5 T. Kiểm tra lại các vòng dây có một số vòng bị quấn nhầm, chiều dòng điện của các vòng này ngược chiều với chiều dòng điện của đa số vòng trong khung. Số vòng bị quấn nhầm là      

  A. 12

B. 16
              C. 8
          D. 6

Câu 89: Một dây dẫn mang dòng điện có cường độ I = 5 A được uốn thành một vòng tròn có đường kính d. Cảm ứng từ đo được tại tâm của vòng tròn là 10π.10-6 T. Đường kính của vòng tròn đó bằng

A. 20 cm
B. 22 cm
C. 26 cm
D. 10 cm

Câu 90: Phát biểu nào là không đúng khi nói về lực từ tác dụng lên dòng điện đặt trong từ trường?

A. Lực từ tác dụng lên dòng điện sẽ không đổi chiều khi ta đồng thời đổi chiều dòng điện và đổi đường cảm ứng từ.

B. Lực từ tác dụng lên dòng điện sẽ đổi chiều khi ta  đổi chiều dòng điện.

C. Lực từ tác dụng lên dòng điện sẽ đổi chiều khi ta tăng cường độ dòng điện.

D. Lực từ tác dụng lên dòng điện sẽ đổi chiều khi ta đổi chiều đường cảm ứng từ.

Câu 91: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng chiều dài l có dòng điện cường độ I chạy qua đặt trong từ trường đều 
[image: image43.wmf]B

r

có

A. phương vuông góc với mặt phẳng xác định bởi
[image: image44.wmf]B

r

 và dây dẫn, chiều xác định bằng quy tắc bàn tay phải.

B. phương vuông góc với mặt phẳng xác định bởi 
[image: image45.wmf]B

r

 và dây dẫn, chiều xác định bằng quy tắc bàn tay trái.

C. phương vuông góc với dây dẫn, chiều xác định bằng quy tắc bàn tay phải

D. phương vuông góc với 
[image: image46.wmf]B

r

, chiều xác định bằng quy tắc bàn tay trái.

	C©u 94: 
	Từ trường của một thanh nam châm rất giống từ trường được tạo ra bởi :

	A.
	Một ống dây có dòng điện chạy qua.
	B.
	Một chùm electron chuyển động song song với nhau.

	C.
	Một nam châm hình móng ngựa.
	D.
	Một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua


	C©u 95 : 
	Một dây dài l = 20 cm được quấn thành một vòng dây tròn có dòng điện 1A chạy qua. Tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây.


	A.
	2 . 10–5T
	B.
	2 . 10–4T

	C.
	4 . 10–5T
	D.
	4 . 10–4T  



C©u 96:  Cho 3 dòng điện thẳng song song (như hình vẽ) I1 = I3 = 2A. I2 = 4A, hai dòng điện I1 , I3 cách đều I2 một khoảng d = 2cm. Hướng lệch và lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị dài của dòng I2 là : 

[image: image92.wmf]V
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   A.  Bị lệch lên trên, F =16.10–5 N


B.  Bị lệch xuống dưới , F =16.10–5 N.

   C.  Không bị lệch,  F = 0

   D.  Lệch lên trên, F = 8 . 10–5 N

	C©u 97 : Moät daây daãn thaúng ñöùng daøi coù ñoaïn giöõa uoán thaønh voøng troøn nhö hình veõ. Khi coù doøng ñieän qua daây theo chieàu nhö hình veõ thì caûm öùng töø taïi taâm coù : 
    a. Phöông thaúng ñöùng, höôùng leân.
    b. Phöông thaúng ñöùng, höôùng xuoáng.
    c. Phöông vuoâng goùc maët phaúng hình troøn, höôùng veà phía sau.
    d. Phöông vuoâng goùc maët phaúng hình troøn, höôùng ra phía tröôùc
	[image: image93.wmf]


	C©u 98 : Trong hình veõ S vaø N laø 2 cöïc cuûa nam chaâm. AB laø ñoaïn daây coù doøng ñieän naèm ngang. Löïc töø taùc duïng leân ñoaïn daây coù :
    a. Phöông naèm ngang, chieàu höôùng vaøo.
    b. Phöông naèm ngang, chieàu höôùng ra ngoaøi.
    c. Phöông thaúng ñöùng, chieàu höôùng leân.
    d. Phöông thaúng ñöùng, chieàu höôùng xuoáng.
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C©u 99 : Có trường hợp nào một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường nhưng nó không chịu tác dụng của lực từ không ?


A.  Dây đặt vuông góc với đường cảm ứng từ


B.  Dây đặt song song với đường cảm ứng từ


C.  Dây đặt tại vị trí hợp với đường cảm ứng từ một góc 45o


D. Không có trường hợp nào.

C©u 100 : Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện chạy qua. Tập hợp những điểm có cảm ứng từ bằng nhau 

A.  là vòng tròn có tâm nằm trên dây dẫn.

B.  là mặt trụ có trục là dây dẫn.

C. là đường thẳng song song với dây dẫn.

D. là vòng tròn.

C©u 101 : Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường có phương

A. song song với dây dẫn và vuông góc với các đường cảm ứng từ.

B. vuông góc với dây dẫn và song song với các đường cảm ứng từ.

C. song song với dây dẫn và các đường cảm ứng từ.

D. vuông góc với dây dẫn và vuông góc với các đường cảm ứng từ.

C©u 102 : Một đoạn dây dẫn l có dòng điện I chạy qua vuông góc với cảm ứng từ B của từ trường đều thì lực tác dụng của từ trường vào dây là 0,2N. Nếu đặt đoạn dây trên lệch một góc 30o  so với cảm ứng từ thì lực tác dụng vào đoạn dây sẽ là 

A.  0,1N
  

B.  1N
         

C.  5N
      

D.  0,5N

C©u 103 : Véc tơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường có phương.

A. song song với các đường cảm ứng từ.


B. trùng với đường cảm ứng từ.

C. tiếp tuyến với các đường cảm ứng từ tại điểm đó.
 
D. tất cả đều đúng.

C©u 104 : Lực tương tác giữa hai dây dẫn song song mang dòng điện có phương

A. vuông góc với mặt phẳng chứa hai dây dẫn.

B. vuông góc với dây dẫn và mặt phẳng chứa hai dây.

C. vuông góc với hai dây dẫn và nằm trong mặt phẳng chứa hai dây.

D. song song với hai dây dẫn.

C©u 105 : Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện chạy qua. Những điểm cách  dây một đoạn r có

A. véc tơ cảm ứng từ giống nhau.


B. véc tơ cảm ứng từ song song nhau.

C. cảm ứng từ bằng nhau.



D. cảm ứng từ khác nhau.

C©u 106 : Đối với dòng điện chạy trong dây dẫn tròn,  đường cảm ứng từ đi qua tâm vòng dây là

A. đường thẳng nằm trên mặt phẳng vòng dây .
   
B. đường thẳng vuông góc với vòng dây.

C. đường cong vuông góc với mặt phẳng vòng dây.
   D. đường thẳng song song với vòng dây.

C©u107 : Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện chạy qua. Trong  mặt phẳng vuông gócvới dây, trên cùng đường thẳng vuông góc trục dây, có ba điểm M, N, D( D là trung điểm của đoạn MN). Từ trường của dòng điện gây ra tại M có cảm ứng từ BM = 6.10 -4(T), gây ra tại N là BN = 3.10 -4(T). Hỏi cảm ứng từ tại D bằng bao nhiêu ?

A. 4. 10 -4(T)

B. 9. 10 -4(T)


C. 4,5. 10 -4(T)


D. 1,5. 10 -4(T

C©u 108 : Hai dây dẫn thẳng dài song song, có dòng điện chạy qua. Tập hợp những điểm có cảm ứng từ bằng không là

A.  đường thẳng.

B.  đường thẳng, song song với mặt phẳng chứa hai dây.

C.  đường thẳng, vuông góc với mặt phẳng chứa hai dây.

D. đường thẳng nằm trong mặt phẳng chứa hai dây.

C©u 109 : Caûm öùng töø  do moät doøng ñieän trong daây daãn thaúng daøi ñaët trong khoâng khí, gaây ra taïi nhöõng ñieåm caùch daây daãn 50cm baèng 10 - 6T.  Khi ñoù, taïi nhöõng ñieåm caùch daây daãn 1m, ñoä lôùn caûm öùng töø seõ baèng :

A. 0,5.10-6(T)
 
B. 0,25.10-6(T)           

C. 5.10-5 (T)
               D. 0,2. 10-7 (T)

C©u 110 : Từ trường giữa hai cực của nam châm hình chử U có

A. các đường cảm ứng từ song song nhau.

B. các đường cảm ứng từ là những đường cong nhưng không cắt nhau.

C. các đường cảm ứng từ cắt nhau.

D. các đường cảm ứng từ vuông góc nhau.

C©u 111 : Một sợi dây dẫn dài 40cm được quấn lại thành một vòng tròn, cho dòng điện có cường độ I = 0,5 A chạy qua dây dẫn. Tính cảm ứng từ tại tâm của vòng tròn. 

A.  5.10-8 T 
         

B. 5.10-6 T 
                C. 0,79.10-6 T 
        D. 0,79.10-8 T

C©u 112 : Một ống dây dài 25cm có 500 vòng dây và dòng điện cường độ I = 0,318 = 1/π (A). Cảm ứng từ tại một điểm bên trong ống dây có giá trị :

A. 8.10-5 T


B. 4.10-5 T
   
C. 8.10-4 T
       

D. 4.10-4 T

C©u 113 : Có trường hợp nào một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường nhưng nó không chịu tác dụng của lực từ không ?


A.  Dây đặt vuông góc với đường cảm ứng từ


B.  Dây đặt song song với đường cảm ứng từ


C.  Dây đặt tại vị trí hợp với đường cảm ứng từ một góc 45o


D. Không có trường hợp nào.
Câu 114. Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí vào môi trường có chiếc suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức

A. 
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Câu 115. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, so với góc tới thì góc khúc xạ

A. nhỏ hơn.

B. bằng.


C. lớn hơn.

D. có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn.

Câu 116. Chiếu một chùm tia sáng hẹp, song song từ môi trường có chiết suất bằng 
[image: image51.wmf]2

 tới mặt phân cách với không khí, góc tới bằng 470  thì tại mặt phân cách, tia sáng 

A. truyền thẳng.




B. bị khúc xạ.

C. chỉ bị phản xạ.




D. một phần bị khúc xạ và một phần bị phản xạ.

Câu 117. Chiếu một chùm tia sáng hẹp, song song từ môi trường có chiết suất n tới mặt phân cách với không khí, khi góc tới bằng 
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thì góc khúc xạ bằng 
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. Nếu tăng góc tới bằng 
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thì

A. tia phản xạ hợp với mặt phân cách một góc 
[image: image55.wmf]0

30

.

B. góc khúc xạ bằng 
[image: image56.wmf]0

90

.

C. tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ.


D. không có tia phản xạ.

Câu 118. Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng trong suất với góc tới 
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 thì góc khúc xạ 
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. Góc giới hạn phản xạ toàn phần khi tia sáng đi từ chất lỏng ra không khí là

A. 
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Câu 119. Chiếu một tía sáng từ không khí vào một môi trường có chiết suất 
[image: image63.wmf]3
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 thì tia khúc xạ và phản xạ vuông góc với nhau. Giá trị của góc tới là

A. 
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Câu 120. Khi một tia sáng truyền từ môi trường trong suốt 1 sang môi trường trong suốt 2 thì tia khúc xạ

A. lại gần pháp tuyến nếu môi trường 2 chiết quang hơn môi trường 1.

B. lại gần pháp tuyến nếu môi trường 2 chiết quang kém môi trường 1.

C. đi ra xa pháp tuyến nếu môi trường 2 chiết quang hơn môi trường 1.

D. luôn luôn lại gần pháp tuyến.

Câu 121. Khi ánh sáng đi từ nước (n =4/3) sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là
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Câu 122. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng

A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.


B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.

C. góc khúc xạ tỷ lệ thuận với góc tới.

D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.

Câu 123. Chiếu một chùm tia sáng song song trong không khí tới mặt nước (n =4/3) với góc tới là 
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. Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới là
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Câu 124. Chiếu một chùm tia sáng song song trong không khí tới mặt nước (n =4/3) với góc tới là 
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Câu 125. Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân cách với nước (n2 = 4/3). Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là: 

A. i ≥ 62044’.

B. i < 62044’.


C. i < 41048’.

D. i < 48035’.

Câu 126. Khi chiếu một tia sáng qua lăng kính, tia ló khỏi lăng kính sẽ

A. luôn vông góc với tia tới,



B. bị lệch về phía đáy so với tia tới.

C. song song với tia tới.



D. không bị lệch so với tia tới.

Câu 127. Một vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ, A nằm trên trục chính. Ảnh của AB qua thấu kính là

A. ảnh thật nhỏ hơn vật.



B. ảnh thật lớn hơn vật.

C. ảnh ảo nhỏ hơn vật.



D. ảnh ảo lớn hơn vật.

Câu 128. Với thấu kính hội tụ 

A. vật thật nằm ngoài khoảng tiêu cự luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật.

B. vật thật nằm ngoài khoảng tiêu cự luôn cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.

C. vật thật nằm trong khoảng tiêu cự luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật.

D. vật thật nằm trong khoảng tiêu cự luôn cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.

Câu 129. Bộ phận của Mắt có tác dụng như một màn ảnh

A. Giác mạc.


B. Thủy dịch.

C. Thể thủy tinh.

D. Võng mạc.

Câu 130. Bộ phận nào của Mắt có vai trò chính tạo ảnh như thấu kính hội tụ?

A. Thể thủy tinh.

B. Màng lưới.

C. Giác mạc.


D. Thủy dịch.

Câu 131. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho

A. ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật.


B. ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.

C. ảnh thật ngược chiều và lớn hơn vật.

D. ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 132. Một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ có đô tụ D = 5dp và cách thấu kính một khoảng 30cm. Ảnh vật nằm 

A. trước  kính 60cm.

B. sau  kính 60cm.
C. sau kính 12cm.
D. trước kính 12cm.

Câu 133. Trên vành kính lúp có ghi x10, tiêu cự của kính là

A. f = 10m.


B. f = 10 cm.

C. f = 2,5 cm.


D. f = 2,5 m.

Câu 134. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu một khoảng 10cm, qua kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ ảnh tới vật là

A. 30 cm.


B. 40 cm.

C. 50 cm. 


D. 60 cm.

Câu 135. Công thức tính số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là

A. 
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Câu 136. Phát biểu nào sau đây về kính hiển vi là đúng?

A. Vật kính là thấu kính phân kỳ có tiêu cự ngắn.
B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

C. Thị kính là thấu kính phân kỳ có tiêu cự ngắn.
D. Thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài.

.Câu 137. Nhận định nào sau đây không đúng về kính thiên văn khúc xạ?

A. Kính thiên văn là quang cụ bổ trợ cho mắt để quan sát các thiên thể ở rất xa.

B. Vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ

C. Thị kính là một kính lúp.

D. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính  có thể thay đổi được. 

Câu 138. Một kính thiên văn học sinh gồm vật kính có tiêu cự 
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. Khi ngắm chừng ở vô cực, khoảng cách giữa vật kính và thị kính là

A. 152 cm.

B. 150 cm.


C. 148 cm.


D. 1,7 m.

Câu 139. Một vật AB đặt trước và cách thấu kính một khoảng 40 cm cho một ảnh trước thấu kính 20 cm. Đây là

A. thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm.


B. thấu kính phân kỳ có tiêu cự 40 cm.

C. thấu kính phân kỳ có tiêu cự 20 cm.

D. thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm.

Câu 140. Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 cm. Khi đeo kính có độ tụ +1dp sát mắt thì người này sẽ nhìn rõ được những vật gần  nhất cách mắt 

A. 50 cm.

B. 33,3 cm.


C. 100 cm. 


D. 25 cm. 

Câu 141. Độ dài quang học của kính hiển vi là

A. khoảng cách giữa vật kính và thị kính.

B. khoảng cách từ tiêu điểm ảnh của vật kính đến tiêu vật của thị kính.

C. khoảng cách từ tiêu điểm vật của vật kính đến tiêu ảnh của thị kính.

D. khoảng cách từ tiêu điểm ảnh của vật kính đến tiêu ảnh của thị kính.

Câu 142. Mắt một người có khoảng cực cận 15cm, điểm cực viễn ở vô cực. Người đó quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5 cm, kính cách mắt 10 cm. Vật phải đặt gần nhất cách kính bao nhiêu để người đó còn nhìn thấy rõ ảnh của vật?

A. 5 cm.

B. 10 cm.


C. 2,5 cm.


D. 1,5 cm.

Câu 143. Kính hiển vi không có đặc  điểm

A. vật kính có tác dụng như một thấu kính hội tụ.
B. thị kính có tác dụng như thấu kính hội tụ.

C. khoảng cách giữa vật kính và thị kính thay đổi được.
D. tạo ảnh có số phóng đại lớn.

Câu 144. Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp, người ta phải đặt vật

A. cách kính lớn hơn 2 lần tiêu cự.
B. cách kính trong khoảng từ 1 lần tiêu cự đến 2 lần tiêu cự.

C. tại tiêu điểm của vật kính.


D. trong khoảng tiêu điểm vật đến quang tâm của kính.

Câu 145. Với thấu kính hội tụ

A. vật thật nằm ngoài khoảng tiêu cự luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật.

B. vật thật nằm ngoài khoảng tiêu cự luôn cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.

C. vật thật nằm trong khoảng tiêu cự luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật.

D. vật thật nằm trong khoảng tiêu cự luôn cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.

Câu 146.  Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Tăng dần góc tới i từ giá trị nhỏ nhất thì

A. góc lệch D tăng theo i.




 B. góc lệch D giảm dần.

C. góc lệch D tăng tới một giá trị xác định rồi giảm dần.D. góc lệch D giảm tới một giá trị rồi tăng dần.

Câu 147. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Chiếu một chùm sáng vào mặt bên của một lăng kính đặt trong không khí:

A. Góc khúc xạ r bé hơn góc tới i.



B. Góc tới r’ tại mặt bên thứ hai bé hơn góc ló i’.

C. Luôn luôn có chùm tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai.


D. Chùm sáng bị lệch đi khi đi qua lăng kính.

Câu 148.  Đối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau đây về tính chất ảnh của vật thật là đúng?

A. Vật thật luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.

B. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

C. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

D. Vật thật có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật.

Câu 149.  Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật.

B. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.

C. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật.

D. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh thật ngược chiều và lớn hơn vật.

Câu 150.  ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ

A. luôn nhỏ hơn vật.




B. luôn lớn hơn vật.

C. luôn cùng chiều với vật.



D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật

Câu 151.  ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kỳ

A. luôn nhỏ hơn vật.




B. luôn lớn hơn vật.

C. luôn ngược chiều với vật.


D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật

Câu 152.  Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

B. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

C. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật.

D. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo.

Câu 153.  Nhận xét nào sau đây về thấu kính phân kì là không đúng?

A. Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh thật.

B. Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo.

C. Với thấu kính phân kì, có tiêu cự f âm.

D. Với thấu kính phân kì, có độ tụ D âm.

Câu 154.  Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính phân kỳ là không đúng?

A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ.

B. Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì.

C. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song.

D. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ.

Câu 155.  Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính hội tụ là không đúng?

A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ.

B. Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì.

C. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song.

D. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ.

Câu 156.  Đặt vật AB = 2 (cm) trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = - 12 (cm), cách thấu kính một khoảng d = 12 (cm) thì ta thu được

A. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, vô cùng lớn.


B. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, vô cùng lớn.

C. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, cao 1 (cm).


D. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, cao 4 (cm).

Câu 157.  Thấu kính có độ tụ D = 5 (đp), đó là:

A. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 5 (cm).

B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 20 (cm).

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 5 (cm).

D. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 20 (cm).

Câu 158.  Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 (đp) và cách thấu kính một khoảng 30 (cm). ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:

A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm).

B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm).

C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).

D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).

Câu 159.  Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 (đp) và cách thấu kính một khoảng 10 (cm). ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:

A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm).

B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm).

C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).

D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).

Câu 160.  Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thấy chùm ló là chùm phân kì coi như xuất phát từ một điểm nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 25 (cm). Thấu kính đó là:

A. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 25 (cm).

B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = 25 (cm).

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = - 25 (cm).

D. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 25 (cm).

Câu 161.  Vật sáng AB đặ vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì (tiêu cụ f = - 25 cm), cách thấu kính 25cm. ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:

A. ảnh thật, nằm trước thấu kính, cao gấp hai lần vật.


B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cao bằng nửa lần vật.

C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cao gấp hai lần vật.

D. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cao bằng nửa lần vật.

Câu 162.  Vật AB = 2 (cm) nằm trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là:

A. 8 (cm).

B. 16 (cm).


C. 64 (cm).

D. 72 (cm).

Câu 163.  Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 (cm) cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật tới thấu kính là:

A. 4 (cm).

B. 6 (cm).


C. 12 (cm).

D. 18 (cm).

Câu 164.  Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20 (cm), qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là:

A. f = 15 (cm).
B. f = 30 (cm).


C. f = -15 (cm).

D. f = -30 (cm).

Câu 165. Một người cận thị phải đeo kính cận số 0,5. Nếu xem tivi mà không muốn đeo kính, người đó phải ngồi cách màn hình xa nhất là:

A. 0,5 (m).

B. 1,0 (m).


C. 1,5 (m).

D. 2,0 (m).

Câu 166.  Một người cận thị về già, khi đọc sách cách mắt gần nhất 25 (cm) phải đeo kính số 2. Khoảng thấy rõ nhắn nhất của người đó là:

A. 25 (cm).

B. 50 (cm).


C. 1 (m).

D. 2 (m).

Câu 167. Một người cận thị đeo kinh có độ tụ – 1,5 (đp) thì nhìn rõ được các vật ở xa mà không phải điều tiết. Khoảng thấy rõ lớn nhất của người đó là:

A. 50 (cm).

B. 67 (cm).


C. 150 (cm).

D. 300 (cm).

Câu 168. Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 (cm). Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25 (cm) cần đeo kính (kính đeo sát mắt) có độ tụ là:

A. D = - 2,5 (đp).
B. D = 5,0 (đp).


C. D = -5,0 (đp).
D. D = 1,5 (đp).

Câu 169.  Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 40 (cm), quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ + 10 (đp). Mắt đặt sát sau kính. Muốn nhìn rõ ảnh của vật qua kính ta phải đặt vật

A. trước kính và cách kính từ 8 (cm) đến 10 (cm).
B. trước kính và cách kính từ 5 (cm) đến 8 (cm).

C. trước kính và cách kính từ 5 (cm) đến 10 (cm).   D. trước kính và cách kính từ 10 (cm) đến 40 (cm).
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